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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. (1điểm)  
a. Dung dịch là gì?
A. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều.        

B. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào nhau.

C. Cả hai trường hợp trên.

b. Để sản xuất ra muối biển người ta thường dùng phương pháp nào sau đây?

A. Lọc


B. Lắng


C. phơi nắng

Câu 2. (1điểm) 
a. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:

A. Mặt trời

B. Mặt trăng


C. Gió

D. Cây xanh 

b. Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió?

A. Xe ô tô

B. Thuyền buồm

C. Bình ga

D. Pin mặt trời

Câu 3. (1điểm) Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:
	A

Năng lượng điện dùng để
	    
	B

Đồ dùng

	1) Thắp sáng
	
	a) máy vi tính, ti vi, máy bơm nước…

	2) Đốt nóng
	
	b) Bóng đèn, đèn pin, đèn ne-on, …

	3) Chạy máy
	
	c) Bàn ủi điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc,..


Câu 4. (1điểm) 

a. Tài nguyên thiên nhiên là gì?
A. Những của cải do con người tạo ra.                   B. Những công trình nghiên cứu.
C. Những của cải có sẵn trong tự nhiên.                 D. Những khám phá thực tế.

b. Điều gì xảy ra khi có nhiều khói, khí độc thải vào không khí?
A. Không khí sạch sẽ.


B. Không khí bị ô nhiễm.
C. Không khí trong lành hơn

D. Cả ba phương án trên.

Câu 5. (1điểm) 

a. Yếu tố nào nêu ra sau đây có thể làm ô nhiễm môi trường nước?
A. Nhiệt độ.

B. Ánh sáng mặt trời.

C. Chất thải.
b. Dòng nào ghi tên toàn động vật đẻ con?

A. cá vàng, cá heo, cá sấu.

B. chim, dơi, chuột.    

C. cá heo, dơi, chuột, khỉ.

D. khỉ, bướm, cá vàng. 

Câu 6. (1điểm) Điền các từ: “sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy” vào chỗ chấm sao cho phù hợp:

Hoa là cơ quan………………..………của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ……… ……………đực gọi là………....…..Cơ quan sinh dục cái gọi là …….…………
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) Hãy nêu những đăc điểm của các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

Câu 8. (2,5 điểm) Môi trường cho ta những gì? Môi trường nhận từ ta những gì? Em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
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I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh làm đúng mỗi câu đạt 1 điểm

Câu 1. (1 điểm)  -  ý    C, C
Câu 2. (1 điểm)  -  ý    A, B

Câu 3. (1 điểm) -  Đáp án: 1-b, 2-c, 3-a 

Câu 4. (1 điểm)  -  ý    C, B

Câu 5. (1 điểm)  -  ý    C, C

Câu 6 (1 điểm): Điền các từ: “sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy” vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
 Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy

Câu 7 (2 điểm): - Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng...

Câu 8  
- Môi trường cho chúng ta: thức ăn, nước uống, không khí … 

- Môi trường nhận từ chúng ta: phân, rác thải, khói, bụi, … 

- Để bảo vệ môi trường chúng ta nên giữ gìn môi trường sạch sẽ: không vứt rác bừa bãi, đi tiêu tiểu phải đúng nơi quy định, trồng cây, bảo vệ cây xanh, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường...
